
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

HĐ THI CUỐI KHOÁ LỚP 

BDTDT THÁI K2.25 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  400/QĐ-HĐTCK 
Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đủ điều kiện dự thi cuối khóa Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc 

Thái cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La năm 2025 (Khoá K2.25) 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CUỐI KHOÁ 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Công văn số 6131/BGDĐT-GDDT ngày 03/11/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo 

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CĐSL ngày 24/4/2025 Kế hoạch tổ chức thi 

cuối khoá Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh 

Sơn La năm 2025 (khoá K2.25); 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-CĐSL ngày 24/4/2025 về Quyết định thành lập 

Hội đồng Thi cuối khoá Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ 

Công an tỉnh Sơn La năm 2025 (Khoá K2.25); 

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-CĐSL ngày 24/4/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng Xét đủ điều kiện dự thi cuối 

khóa Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La 

năm 2025 (Khoá K2.25); 

Căn cứ Biên bản số 41/BB- HĐXĐKTCK ngày 07/5/2025 của Hội đồng Xét 

điều kiện dự thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ 

Công an tỉnh Sơn La năm 2025 (Khoá K2.25); 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 49 học viên đủ điều kiện dự thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng 

Tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La năm 2025 (Khoá 

K2.25) (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; P. HC-QT; Trưởng 

các đơn vị có liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 
- Như Điều 2 (t/h); 
- Lưu: VT, P.KTCL. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH  

HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI KHOÁ LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG 

DÂN TỘC THÁI CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN TỈNH SƠN LA  

NĂM 2025 (KHOÁ K2.25) 

(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-HĐTCK ngày  07 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng thi cuối khóa) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1 Đỗ Tuấn Anh 13/06/1992 Hưng Yên  

2 Hà Thế Anh 17/07/1981 Sơn La  

3 Hồ Anh Ba 06/03/1989 Sơn La  

4 Bùi Khắc Bắc 10/01/1995 Thanh Hóa  

5 Dương Quốc Bình 20/10/1994 Thanh Hóa  

6 Nguyễn Mạnh Cường 03/06/1988 Sơn La  

7 Trần Văn Cường 15/09/1995 Sơn La  

8 Lã Tiến Dũng 17/03/1998 Sơn La  

9 Lê Tiến Dũng 31/08/1970 Sơn La  

10 Đỗ Mạnh Dương 17/11/1995 Sơn La  

11 Trần Minh Dương 15/10/1994 Sơn La  

12 Lê Trọng Đại 17/11/1994 Sơn La  

13 Lại Văn Điệp 10/11/1988 Sơn La  

14 Nguyễn Văn Đồng 29/09/1984 Vĩnh Phúc  

15 Nguyễn Xuân Hà 22/12/1991 Sơn La  

16 Lường Văn Hiểu 16/02/1993 Sơn La  

17 Nguyễn Trung Hiếu 02/02/2001 Sơn La  

18 Bùi Ngọc Hoàng 06/04/1986 Sơn La  

19 Đỗ Viết Hoàng 07/11/1995 Thanh Hóa  

20 Lê Lương Hoàng 06/10/1999 Sơn La  

21 Phạm Minh Huấn 23/05/1990 Sơn La  

22 Đỗ Tràng Hùng 06/12/1999 Sơn La  

23 Nguyễn Việt Hùng 16/10/1990 Sơn La  

24 Lê Văn Huynh 06/03/1990 Sơn La  

25 Nguyễn Văn Kết 26/07/1991 Sơn La  

26 Quàng Đại Khánh 25/09/1993 Sơn La  

27 Nguyễn Tùng Lâm 14/09/1989 Sơn La  

28 Lê Bảo Linh 02/10/1991 Sơn La  

29 Lê Hoàng Long 28/12/1995 Sơn La  

30 Nguyễn Hải Long 17/02/1995 Sơn La  

31 Vũ Tuấn Long 04/10/1977 Sơn La  

32 Nguyễn Văn Lương 08/02/1997 Hà Tĩnh  

33 Lưu Đức Mạnh 31/05/1990 Sơn La  

34 Bùi Hải Nam 30/09/1991 Sơn La  
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

35 Nguyễn Ngọc Phong 09/09/1990 Sơn La  

36 Hoàng Kim Quý 05/01/1982 Sơn La  

37 Nguyễn Mậu Quỳnh 30/09/1997 Hà Tĩnh  

38 Lê Ngọc Tiến 27/08/1996 Thanh Hóa  

39 Dương Anh Tuấn 15/03/2002 Hà Nam  

40 Trịnh Thanh Tùng 28/10/1986 Sơn La  

41 Nguyễn Văn Tuyền 06/09/1988 Thanh Hóa  

42 Đặng Quang Tuyển 21/09/1973 Sơn La  

43 Vũ Tiến Thái 10/08/1977 Hải Dương  

44 Đặng Văn Thành 20/08/1993 Sơn La  

45 Nguyễn Văn Thịnh 21/09/1989 Sơn La  

46 Hoàng Việt Trung 06/03/1993 Sơn La  

47 Nguyễn Đắc Trung 09/12/1974 Thanh Hóa  

48 Nguyễn Thái Trung 31/07/1993 Sơn La  

49 Trần Quang Vũ 22/11/1988 Sơn La  

Ấn định danh sách có 49 học viên./. 
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